
DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026 (ĐỢT 3)

(Kèm theo Thông báo số: 07 /TB-HĐTDCC ngày    25  tháng   9   năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng)

STT Vị trí tuyển dụng

A MÔN ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA KIẾN THỨC, NĂNG LỰC CHUNG

1 Hiến pháp năm 2013

2 Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam

3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025

4 Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 ngày 24/6/2025

5 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025

6 Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

7 Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn
2021-2030

8
Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

9
Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Nghị định số
251/2025/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày
30 tháng 6 năm 2025 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

B MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

I Chuyên viên về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (Phòng Hành chính và Phổ biến pháp luật, Sở Tư
pháp; Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

1 Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025

2 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

3 Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30/11/2024 (và Luật sửa đổi, bổ sung)

4 Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 ngày 10/12/2025

5 Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc
hệ thống chính trị

6 Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số quốc gia

7 Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030

8
Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và
Công nghệ

II Chuyên viên về quản lý viễn thông (Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ)

1 Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24/11/2023 (và Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Nghị định 295/2025/NĐ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ hướng dẫn Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích và cơ chế
tài chính thực hiện hoạt động viễn thông công ích.
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3
Nghị định 115/2025/NĐ-CP ngày 03/6/2025 của Chính phủ hướng dẫn Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên
Internet; việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên
miền quốc gia Việt Nam ".vn".

4 Nghị định 163/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông

5
Thông tư số 13/2025/TT-BKHCN ngày 16/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc phân cấp thẩm quyền
cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông do Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

6 Thông tư số 51/2026/TT-BKHCN ngày 19/8/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn việc thực hiện yêu cầu về phổ cập dịch
vụ viễn thông đối với từng loại hình dịch vụ viễn thông và đo tốc độ mạng Internet dịch vụ viễn thông công ích

7 Quyết định số 06/2026/QĐ-TTg ngày 27/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, hoạt động, nguồn kinh phí và việc sử dụng
nguồn kinh phí cho hoạt động bộ máy của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

8
Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và
Công nghệ

III Chuyên viên về quản lý hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân (Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học
và Công nghệ)

1 Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15 ngày 27/06/2025(và Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Nghị định số 331/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về
phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

3
Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ
và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân

4 Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN ngày 31/12/2025 Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

5 Nghị định số 71/2026/NĐ-CP ngày 09/3/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

6 Quyết định số 4484/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Tài liệu hướng dẫn thi hành Luật Năng
lượng nguyên tử số 94/2025/QH15

7 Kế hoạch số 3336/KH-UBND ngày 01/5/2026 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng
nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

8
Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và
Công nghệ

IV Chuyên viên về quản lý giao dịch điện tử (Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ)

1 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Nghị định 194/2025/NĐ-CP ngày 03/7/2025 của Chính phủ hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và
chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước

3 Nghị định 102/2025/NĐ-CP ngày 13/5/2025 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu y tế

4 Nghị định 23/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

5 Nghị định 137/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử của cơ quan Nhà nước và hệ thống thông
tin phục vụ giao dịch điện tử
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6 Nghị định 68/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ

7 Thông tư 14/2024/TT-BNV ngày 31/12/2024 của Bộ Nội vụ về Quy định cập nhật, khai thác, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu
chuyên ngành Nội vụ

8
Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và
Công nghệ

V Chuyên viên về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo) (Phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ)

1 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ngày 27/06/2025 của Quốc hội (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa
học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

3
Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt
động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

4

Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 26/11/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định khung về trình tự, thủ tục xây dựng,
thẩm định, ban hành, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và quy định về tình tự, thủ tục
xét tài trợ, đặt hàng, ký hợp đồng, tổ chức thực hiện, chấm dứt thực hiện, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ và đánh giá đối với nhiệm
vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

5 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết
toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với một số nội dung chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

6 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn lập dự toán, quản
lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

7
Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 03/6/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Quy định một số nội dung và mức chi quản
lý, thực hiện chương trình và nhiệm vụ, hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu.

8
Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và
Công nghệ

VI Chuyên viên về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (bao gồm cả phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công
nghệ) (Phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ)

1 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ngày 27/06/2025 của Quốc hội (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2

Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp;
công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng
mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

3 Nghị định số 264/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ Quy định về Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm
của địa phương

4 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017. Luật số 115/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội: Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

6 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân
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7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số
198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

8
Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và
Công nghệ

VII Kiểm soát viên về chất lượng sản phẩm hàng hoá (Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công
nghệ)

1 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12. Luật số 78/2025/QH15 ngày 18/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

2 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất
lượng sản phẩm, hàng hoá

3 Thông tư số 25/2026/TT-BKHCN ngày 30/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn chuyên môn,
nghiệp vụ đối với công chức, viên chức chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa

4 Nghị định 22/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

5

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Nghị định số
37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

6

Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá; hoạt động khoa
học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử

7
Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và
Công nghệ

VIII

Chuyên viên về lĩnh vực nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường
chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân (Phòng Văn hóa - xã hội, Sì Lở Lầu; Phòng VH-
XH xã Mường Kim; Phòng Văn hóa - xã hội xã Mường Than; Phòng Văn hoá - xã hội, Nậm Cuổi; Phòng Văn hóa - xã hội,
Nậm Tăm; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Tủa Sín Chải; Phòng Văn hóa-xã hội xã Mường Khoa)

1 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15 ngày 27/06/2025(và Luật sửa đổi, bổ sung)

3 Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

4 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn
kỹ thuật (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

5 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi
hành Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

6 Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025
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7 Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số quốc gia

8
Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và
Công nghệ

IX

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công
nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số (Phòng Văn hoá - xã hội, xã Khổng Lào;
Phòng VHXH, UBND Mường Tè; Phòng Văn hóa - xã hội xã Mường Than; Phòng Văn hóa - xã hội, Nậm Hàng) (Sở cung cấp
tài liệu mảng ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số)

1 Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025

2 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

3 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan
hành chính nhà nước

4 Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 ngày 10/12/2025

5 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn
vốn ngân sách nhà nước

6 Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số quốc gia

7 Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030

8
Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và
Công nghệ

X

Chuyên viên về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; Văn phòng
HĐND-UBND xã Mường Khoa; Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; Văn phòng HĐND&UBND xã Mường Kim; Văn
phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; Văn phòng HĐND và UBND xã Lê Lợi; Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; Trung
tâm Phục vụ Hành chính công xã Mù Cả; Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ)

1 Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025

2 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

3 Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30/11/2024 (và Luật sửa đổi, bổ sung)

4 Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 ngày 10/12/2025

5 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn
vốn ngân sách nhà nước

6 Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số quốc gia

7 Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030

8
Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và
Công nghệ

XI Kế toán viên (Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ)
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1 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025 (và Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

3 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Ngân sách Nhà nước.

4
Thông tư số 26/2026/TTBTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định
số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách
nhà nước

5 Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

6 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

7 Nghị định số 75/2026/NĐ-CP, ngày 16/3/2026 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh
phí quản lý hành chính.

XII

Kế toán viên ( Phòng Kinh tế xã Pa Tần; Phòng Kinh tế xã Dào San; Phòng Văn hóa - xã hội xã Dào San; Phòng Kinh tế xã
Tả Lèng; Phòng Văn hóa - xã hội xã Tả Lèng; Văn phòng HĐND và UBND xã, Nậm Sỏ; Phòng Văn hóa - xã hội xã Pắc Ta;
Văn phòng HĐND và UBND xã Sìn Hồ, xã Sìn Hồ; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Sìn Hồ; Phòng Kinh tế xã Mường Khoa;
Phòng Văn hóa - xã hội xã Mường Than; Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Pu Sam
Cáp; Phòng Kinh tế, UBND Thu Lũm; Phòng Văn hóa - xã hội, UBND Thu Lũm; Văn phòng HĐND và UBND xã Khoen On;
Phòng Văn hóa - xã hội, xã Khoen On; Văn phòng HĐND - UBND, xã Bình Lư; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Pa Ủ; Văn phòng
HĐND - UBND xã Thu Lũm; Văn phòng HĐND - UBND xã Dào San; Phòng Văn hoá - Xã hội xã Hồng Thu; Phòng Văn hoá
- Xã hội xã Nậm Mạ; Phòng Kinh tế xã Mù Cả)

1 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025 (và Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

3 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Ngân sách Nhà nước.

4
Thông tư số 26/2026/TTBTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định
số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách
nhà nước

5 Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

6 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

7 Nghị định số 75/2026/NĐ-CP, ngày 16/3/2026 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh
phí quản lý hành chính.

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XIII Chuyên viên về quản lý đầu tư (Phòng Kinh tế ngành, Sở Tài chính)

1 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 và các Luật sửa đổi, bổ sung

DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026 (ĐỢT 3)

(Kèm theo Thông báo số: 07 /TB-HĐTDCC ngày    25  tháng   9   năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng)
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2 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15.

3 Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14; Luật số 141/2025/QH15 ngày 10/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ
công (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

4 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân
sách nhà nước.

5
Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Nghị
định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày
08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

6
Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn
vay ưu đãi nước ngoài. Nghị định 119/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025
của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

7 Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 về quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh
vực quản lý nhà nước của bộ tài chính (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

8
Thông tư số 57/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân cấp xã.

XIV

Chuyên viên về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, thống kê (Phòng Kinh tế xã Bản Bo; Phòng Kinh tế xã Dào San; Phòng Kinh tế xã
Sì Lở Lầu; Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; Phòng Kinh tế xã Hua Bum; Phòng Kinh tế xã
Mường Mô; Phòng Kính tế xã Mường Than; Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm; Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; Phòng Kinh tế xã
Mù Cả; Phòng kinh tế xã Bình Lư; Phòng Kinh tế xã Than Uyên; Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; Phòng Kinh tế xã Tà Tổng)

1 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10/12/2025

2 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

3 Nghị định số 70/2026/NĐ-CP ngày 09/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch

4 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/32026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

5
Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu
tăng trưởng "2 con số"

6 Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 30/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2
con số giai đoạn 2026-2030

7 Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lai
Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

8
Thông tư số 57/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân cấp xã

XV
Chuyên viên về lĩnh vực tài chính (Phòng Kinh tế, xã Nậm Mạ; Phòng Kinh tế xã Pa Tần; Phòng Kinh tế xã Hồng Thu;
Phòng Kinh tế xã Mường Kim; Phòng Kinh tế xã Mường Mô; Phòng Kinh tế, xã Pu Sam Cáp; Phòng Kinh tế, UBND Thu
Lũm; Phòng Kinh tế, xã Tủa Sín Chải; Phòng Kinh tế, xã Khổng Lào; Phòng Kinh tế, xã Sì Lở Lầu; Phòng Kinh tế xã Pa Ủ)

1 Luật Ngân sách nhà nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025

DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026 (ĐỢT 3)

(Kèm theo Thông báo số: 07 /TB-HĐTDCC ngày    25  tháng   9   năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng)
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2 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách
nhà nước

3 Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán chi thường
xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điều 40 Luật Ngân sách nhà nước

4
Thông tư số 57/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân cấp xã

5
Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại
doanh nghiệp

6 Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

7 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

8
Thông tư số 57/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân cấp xã

XVI
Chuyên viên về lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ kinh doanh, tổ chức kinh
tế tập thể (Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm; Phòng Kinh tế xã Mù Cả; Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải; Phòng Kinh tế xã Bum
Nưa)

1 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi bổ sung
một số điều của Luật Doanh nghiệp

2
Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định số 296/2026/NĐ-CP
ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025
của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

3 Nghị định số 295/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

4 Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 ngày 20/6/2023 của Quốc hội (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

5 Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 30/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2
con số giai đoạn 2026-2030

6 Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (và các văn bản sửa
đổi, bổ sung)

7

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XVII
Chuyên viên về lĩnh vực giao thông (Phòng Kinh tế xã Bản Bo; Phòng Kinh tế xã Pa Tần; Phòng Kinh tế xã Nậm Sỏ; Phòng
Kinh tế xã Hua Bum; Phòng Kinh tế xã Mường Kim; Phòng Kinh tế xã Mường Mô; Phòng Kinh tế, xã Pu Sam Cáp; Phòng
Kinh tế xã Pa Ủ; Phòng Kinh tế xã Bum Nưa; Phòng Kinh tế xã Bum Tở; Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ)

1 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025.
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2 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

3 Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí xây dựng

4 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng.

5 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu

6 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ
và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

7 Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết
cấu hạ tầng đường bộ (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XVIII

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, công
sở (Phòng Kinh tế, xã Nậm Mạ; Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ; Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; Phòng Kinh tế, xã Mường Tè;
Phòng Kính tế xã Mường Than; Phòng Kinh tế, xã Nậm Tăm; Phòng Kinh tế xã Tà Tổng; Phòng Kinh tế xã Khoen On;
Phòng Kinh tế, xã Tủa Sín Chải; Phòng kinh tế xã Bình Lư; Phòng kinh tế xã Sì Lở Lầu; Phòng Kinh tế xã Bum Nưa)

1 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025.

2 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

3 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động
xây dựng

4 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

5 Nghị định số 35/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết về phân loại đô thị

6 Nghị định 209/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý vật liệu
xây dựng

7 Nghị định 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026, quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XIX
Chuyên viên về lĩnh vực quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc (Phòng Kinh tế, xã Sì Lở Lầu; Phòng Kinh tế xã
Mường Khoa; Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; Phòng Kinh tế xã Hua Bum; Phòng Kinh tế xã Mường Kim; Phòng Kinh tế xã
Than Uyên; Phòng Kinh tế, xã Bum Tở)
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1 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số
144/2025/QH15

2 Nghị định số 145/2025/NĐ-CP, ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn

3
Nghị định số 178/2025/NĐ CP, ngày 01/07/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông
thôn. Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP
ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

4 Thông tư số 17/2025/TT-BXD, ngày 30/06/2025 của Bộ Xây dựng ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt
động quy hoạch đô thị và nông thôn

5 Thông tư số 43/2025/TT BXD, ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-
BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

6
Thông tư số 32/2026/TT-BXD ngày 22/6/2026 của Bộ Xây dựng: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP
ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng
và bảo trì công trình xây dựng

7 Thông tư số 16/2025/TT-BXD, ngày 30/06/2025 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông
thôn và các văn bản sửa đổi, bổ sung

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XX Chuyên viên về tổ chức - biên chế (Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ)

1 Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội

2

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Nghị định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

3 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm công chức

4 Nghị định số 121/2026/NĐ-CP ngày 03/4/2026 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

5 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28/7/2026 của Chính phủ quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

6 Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ:quy định về vị trí việc làm viên chức

7 Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

XXI Chuyên viên về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ (Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ)

1 Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội

2 Luật Viên chức số 129/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội
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STT Vị trí tuyển dụng

10

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3
Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

4 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

5 Nghị định số 335/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan
hành chính nhà nước và công chức

6 Nghị định số 233/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự
nghiệp công lập và viên chức

7 Nghị định số 234/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức

8 Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

XXII Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, người có công, bình đẳng giới (Phòng Văn hóa - xã hội xã Hồng
Thu; Phòng Văn hóa - xã hội xã Pa Ủ)

1 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Việc làm số 74/2025/QH15 ngày 16/6/2025

3 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ
tạo việc làm

4 Nghị định số 318/2025/NĐ-CP ngày 12/12/2025 của Chính phủ về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

5 Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm

6 Thông tư số 12/2025/TT-BNV ngày 30/6/2025 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã
hội bắt buộc

7 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo
hợp đồng lao động

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XXIII Chuyên viên về công tác Hội (Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ)

1 Nghị định 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và các văn bản sửa đổi,
bổ sung

2 Nghị định 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các văn bản sửa đổi, bổ sung

3 Nghị định 03/2026/NĐ-CP ngày 09/01/2026 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

4

Quyết định 1010-QĐ/TU ngày 28/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội
quần chúng cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Quyết định số 1324-QĐ/TU ngày 09/10/2024 sửa đổi một số Điều, phụ lục
2 Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định
1010-QĐ/TU ngày 28/11/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu

DANH MỤC TÀI LIỆU
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5 Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Danh sách cơ quan quản lý nhà
nước về ngành, lĩnh vực hoạt động đối với các tổ chức hội cấp tỉnh

6
Quyết định 1492/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục
hành chính lĩnh vực hội, quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội tỉnh Lai Châu

7
Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về tổ chức, hoạt
động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

8 Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

XXIV Chuyên viên về Cải cách hành chính (Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ)

1 Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
2021-2030

2 Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 12/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm
giai đoạn 2026–2030.

3 Quyết định số 1187/QĐ-BNV ngày 15/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của
các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4 Quyết định số 1001/QĐ-BNV ngày 11/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2023-2026

5
Kết luận số 90-KL/TU ngày 03/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU
ngày 20/5/2021 về đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, định hướng đến
năm 2030.

6 Kế hoạch số 2669/KH-UBND ngày 13/4/2026 của UBND tỉnh Lai Châu về Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030

7 Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành
chính của các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

8 Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

XXV

Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ (Phòng Văn hoá - xã hội, Bản Bo; Phòng Văn hóa - xã hội xã Tả Lèng; Phòng Văn hóa - xã
hội, Nậm Sỏ; Phòng Văn hóa-xã hội xã Mường Khoa; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Khun Há; Phòng VH-XH xã Mường Kim;
Phòng Văn hóa - xã hội xã Mường Mô; Phòng Văn hóa - xã hội xã Mường Than; Phòng Văn hoá - xã hội, Nậm Cuổi; Phòng
Văn hóa - xã hội xã Mù Cả; Phòng Văn hóa - xã hội xã Tà Tổng; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Tủa Sín Chải; Phòng Văn hóa -
xã hội xã Pa Ủ; Phòng Văn hóa - xã hội xã Bum Nưa; Phòng Văn hoá - xã hội, xã Nậm Mạ; Phòng Văn hoá - xã hội, xã Sì Lở
Lầu; Phòng Văn hoá - xã hội xã Mường Tè; Phòng Văn hóa - xã hội xã Pắc Ta; Phòng Văn hóa - xã hội, UBND Thu Lũm)

1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025

2 Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 ngày 24/6/2025

3 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025

4 Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

5 Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn
2021-2030

6
Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

DANH MỤC TÀI LIỆU
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7
Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Nghị định số
251/2025/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày
30 tháng 6 năm 2025 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XXVI Văn thư viên (Văn phòng HĐND và UBND, xã Mù Cả; Văn phòng HĐND và UBND, xã Tả Lèng)

1 Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15 ngày 10/12/2025

3 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

4 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

5 Nghị định 113/2025/NĐ-CP ngày 03/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ (và các văn bản sửa đổi, bổ
sung)

6 Nghị định số 63/2026/NĐ-CP ngày 28/02/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật
nhà nước (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

7 Thông tư số 08/2025/TT-BNV ngày 06/6/2025 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực Nội vụ

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XXVII Chuyên viên về tổng hợp (Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ)

1 Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 ngày 24/6/2025

2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025

3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025

4
Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

5
Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Nghị định số
251/2025/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày
30 tháng 6 năm 2025 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

6 Nghị định số 335/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan
hành chính nhà nước và công chức

7 Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

8 Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026 (ĐỢT 3)

(Kèm theo Thông báo số: 07 /TB-HĐTDCC ngày    25  tháng   9   năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng)
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XXVIII

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực văn phòng (Văn phòng HĐND - UBND xã Bản Bo; Văn phòng HĐND và UBND, xã Tả
Lèng; VP HĐND và UBND xã Khun Há; Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi; Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín
Chải; Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư; Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm; Văn phòng HĐND và UBND xã Sì
Lở Lầu; Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè; Văn phòng HĐND-UBND, xã Nậm Mạ; Văn phòng HĐND và UBND xã
Than Uyên; Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở)

1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025

2 Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 ngày 24/6/2025

3 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025

4 Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

5 Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn
2021-2030

6
Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

7
Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Nghị định số
251/2025/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày
30 tháng 6 năm 2025 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XXIX

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo dõi
việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã (Trung tâm Phục vụ hành chính công, xã Sì Lở Lầu; Trung
tâm Phục vụ hành chính công xã Hồng Thu; Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND Mường Tè; Trung tâm Phục vụ
hành chính công, Nậm Tăm; Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mù Cả; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà
Tổng; Trung tâm PVHCC, xã Tủa Sín Chải; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bum Nưa; Trung tâm Phục vụ hành
chính công xã Pa Tần; Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hua Bum)

1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

2 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (và các văn bản
sửa đổi, bổ sung)

3 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên
thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

4 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phu ̉hướng dẫn vê ̀nghiệp vụ kiểm soát
thủ tục hành chính (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

5
Thông tư số 03/2025/TT-VPCP, ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội
dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa
liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia.

6 Nghị định 309/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 118/2025/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên
thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia được sửa đổi tại Nghị định 367/2025/NĐ-CP.

DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026 (ĐỢT 3)

(Kèm theo Thông báo số: 07 /TB-HĐTDCC ngày    25  tháng   9   năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng)
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7 Nghị định 310/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, được sửa đổi
bởi Nghị định 68/2024/NĐ-CP, Nghị định 69/2024/NĐ-CP và Nghị định 118/2025/NĐ-CP.

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XXX

Chuyên viên về hành chính - văn phòng, quản trị công sở (Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; Văn phòng
HĐND&UBND xã Mường Kim; Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; Văn phòng HĐND và UBND, Nậm Cuổi; Văn
phòng HĐND-UBND xã, Nậm Tăm; Văn phòng HĐND&UBND, xã Tủa Sín Chải; Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; Văn
phòng HĐND và UBND, xã Pắc Ta; Văn phòng HĐND-UBND, xã Nậm Mạ; Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Tổng)

1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025

2 Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 ngày 24/6/2025

3 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025

4 Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

5 Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn
2021-2030

6
Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

7
Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Nghị định số
251/2025/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày
30 tháng 6 năm 2025 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XXXI
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo (Phòng Văn hóa - xã hội xã Mường Mô; Phòng Văn hoá - xã hội, Nậm Cuổi; Phòng
Văn hóa - xã hội xã Mù Cả; Phòng Văn hóa - xã hội xã Tà Tổng; Phòng Văn hoá - xã hội xã Than Uyên; Phòng Văn hóa - xã
hội, xã Tủa Sín Chải; Phòng Văn hóa - xã hội xã Bum Nưa)

1
Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Nghị định số 127/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc
(bỏ Điều 12a )

2 Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo (Bỏ Mục 1 Chương IV)

3
Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 04/8/2026 của Chính phủ quy định về lựa chọn, công nhận, chính sách đối với người có uy tín
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với
một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số

4 Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2026 - 2030

5 Nghị định số 255/2025/NĐ-CP ngày 29/9/2025 của Chính phủ về xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù
giai đoạn 2026 - 2030

6 Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo
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7 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng,
tôn giáo.

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XXXII
Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội đồng nhân dân (Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San; Văn phòng HĐND-UBND
xã, Nậm Tăm; Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Nưa; Văn phòng HĐND và UBND
xã Mường Than)

1 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 121/2025/QH15 ngày

3 Nghị quyết số 114/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật
Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

4 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách
nhà nước

5

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để
tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025
của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

6 Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 22/4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

7 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XXXIII Chuyên viên về Địa chất, khoáng sản (Phòng Địa chất và Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường)

1 Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15; Luật số 147/2025/QH15 sửa đổi bổ sung Luật Địa chất và khoáng sản số
54/2024/QH15

2

Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Địa chất và khoáng sản; Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị
định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất
và khoáng sản

3 Nghị quyết số 66.25/NQ-CP ngày 04/9/2026 của Chính phủ về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản

4 Thông tư số 35/2025/TT-BNNMT, ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định nội dung điều tra cơ bản địa chất,
điều tra địa chất về khoáng sản

5 Thông tư 91/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản
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6
Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Quy định về khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng
sản và thu hồi khoáng sản; Thông tư số 04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư
thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản

7

Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT, ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về phương pháp xác định chi phí
đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt chi phí đánh giá tiềm
năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt, quyết toán tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản; mẫu văn bản trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư số 05/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026 sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025

8 Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu

XXXIV Kiểm lâm viên (Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường)

1 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

2

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị
định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày
16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 183/2025/NĐ-CP ngày
01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 227/2025/NĐ-CP ngày 16/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số
42/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm
lâm (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

3
Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp; Nghị định 42/2026/NĐ-
CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm (và các Nghị định
sửa đổi, bổ sung)

4 Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định
thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm (và các Thông tư sửa đổi, bổ sung)

5 Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về quản lý loài nguy cấp, quý,
hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

6 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vê ̣rừng (và các Nghị định
sửa đổi, bổ sung)

7 Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

8 Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu

XXXV
Chuyên viên về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; kinh tế hộ, kinh tế trang
trại nông thôn, kinh tế tập thể, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn (Phòng Kinh tế xã Pa
Tần; Phòng Kinh tế xã Hua Bum; Phòng Kinh tế xã Mù Cả; Phòng Kinh tế xã Nậm Sỏ; Phòng kinh tế xã Bình Lư)

1 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)
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2 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

3
Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và
PTNT (và các Thông tư sửa đổi, bổ sung)

4 Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 ngày 20/6/2023

5 Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

6 Nghị định số 294/2026/NĐ-CP ngày 23/7/2026 của Chính phủ về Tổ Hợp tác.

7 Nghị định số 295/2026/NĐ-CP ngày 23/7/2026 của Chính phủ về đăng ký Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XXXVI
Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài nguyên nước (Phòng Kinh tế xã Pa Tần; Phòng Kinh tế, Nậm Sỏ; Phòng Kinh tế, xã
Sìn Hồ; Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; Phòng Kinh tế xã Hua Bum; Phòng Kính tế xã Mường Than; Phòng Kinh tế, Nậm Tăm;
Phòng kinh tế xã Bình Lư; Phòng kinh tế xã Dào San; Phòng Kinh tế xã Bum Nưa; Phòng Kinh tế xã Pa Ủ)

1 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
số 146/2025/QH15.

2
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm
2026 của Chính phủ

3 Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023; Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong
lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

4 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên
nước (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

5 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng
ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

6 Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Tài nguyên nước (và các Thông tư sửa đổi, bổ sung)

7 Thông tư số 06/2026/TT-BNNMT ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều
của các thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XXXVI
I

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông nghiệp; phòng, chống
thiên tai; giảm nghèo (Phòng Kinh tế, xã Nậm Mạ; Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; Phòng Kinh tế xã Hua Bum; Phòng Kinh tế,
Sin Suối Hồ; Phòng Kinh tế xã Mù Cả; Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; Phòng Kinh tế, Bum Tở; Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ)

DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026 (ĐỢT 3)

(Kèm theo Thông báo số: 07 /TB-HĐTDCC ngày    25  tháng   9   năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng)
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1 Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và các Luật sửa đổi, bổ sung

2 Nghị định số 74/2026/NĐ-CP ngày 14/3/2026 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ
lợi

3 Nghị định 115/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính Phủ về quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà
nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi

4 Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật
Thủy lợi

5 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung

6 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

7 Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XXXVI
II

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài nguyên khoáng sản (Phòng Kinh tế xã Dào San; Phòng Kinh tế xã Pắc Ta; Phòng Kinh tế,
xã Sìn Hồ; Phòng Kinh tế xã Hua Bum; Phòng Kinh tế, xã Khun Há; Phòng Kinh tế xã Mường Kim; Phòng Kinh tế, UBND
Mường Tè; Phòng Kính tế xã Mường Than; Phòng Kinh tế, Nậm Tăm; Phòng Kinh tế, xã Pu Sam Cáp; Phòng Kinh tế, Sin
Suối Hồ; Phòng Kinh tế xã Tà Tổng; Phòng Kinh tế xã Khoen On; Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải;
Phòng Kinh tế, Bum Tở)

1 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung

2 Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15; Luật số 147/2025/QH15 sửa đổi bổ sung Luật Địa chất và khoáng sản số
54/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung

3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

4

Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai. Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày
15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Đất đai và các văn bản
sửa đổi, bổ sung

5
Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số
226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều Luật
Đất đai và các văn bản sửa đổi, bổ sung

6 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số
254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

7 Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu

DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026 (ĐỢT 3)

(Kèm theo Thông báo số: 07 /TB-HĐTDCC ngày    25  tháng   9   năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng)
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8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XXXIX Chuyên viên về đối ngoại và hội nhập quốc tế (Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim
Thủy Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ)

1 Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14, ngày 13/11/2020 của Quốc hội

2
Nghị định số 64/2021/NĐ-CP, ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục
thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp
xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

3 Nghị định số 177/2025/NĐ-CP, ngày 30/6/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định trong lĩnh vực thỏa thuận quốc tế; xử
lý một số vấn đề liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy trong lĩnh vực thỏa thuận quốc tế

4 Nghị quyết số 153/NQ-CP, ngày 31/5/2025 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết
số 59-NQ/TW, ngày 24 tháng 01 năm 2025 của bộ chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới

5 Quyết định số 30/2026/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc
tế tại Việt Nam

6 Thông tư số 140/2025/TT-BTC, ngày 30/12/2025 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí công tác ngắn hạn ở nước ngoài do
nhà nước bảo đảm kinh phí

7
Thông tư số 09/2025/TT-BNG, ngày 30/6/2025 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại
của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

XL Chuyên viên về lễ tân và phiên dịch đối ngoại (Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim
Thủy Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ)

1 Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư định hướng tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và nâng cao hiệu quả
đối ngoại nhân dân

2 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP, ngày 18/02/2022 của Chính phủ quy định về nghi lễ đối ngoại

3 Quy định số 02-QĐi/TW ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về Lễ tân đối ngoại Đảng

4
Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng,
đón nhận khen thưởng thức, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày
18 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ về Nghi lễ đối ngoại (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

5 Thông tư số 05/2017/TT-BNG, ngày 17/10/2017 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài
thăm địa phương

6 Quyết định số 3287/QĐ-BNG ngày 31/8/2016 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành mẫu một số văn bản giao dịch đối ngoại của địa
phương

7 Quyết định số 883-QĐ/TU, ngày 17/7/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Quy định về lễ tân đối ngoại của tỉnh Lai Châu

8
Thông tư số 09/2025/TT-BNG, ngày 30/6/2025 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại
của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
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XLI Chuyên viên về biên giới lãnh thổ quốc gia (Phòng Quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ)

1 Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ký ngày 18/11/2009

2 Hiệp định về Cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ký ngày 18/11/2009

3 Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ký ngày 18/11/2009

4 Nghị định số: 79/2026/NĐ-CP, ngày 18/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ
biên giới quốc gia

5 Công văn số: 3585/UBND-TH, ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thông báo số liệu chiều dài đường biên giới quốc
gia theo địa giới hành chính thuộc tỉnh Lai Châu

6 Nghị quyết số: 36/2026/NQ-HĐND ngày 09/9/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Xác định phạm vi vành đai biên giới trên địa bàn
tỉnh Lai Châu

7 Công văn số: 889/SNgV-LS-HTQT ngày 20/6/2025 của Sở Ngoại vụ hướng dẫn chuyên môn về công tác đối ngoại đối với đơn vị
hành chính cấp xã, phường mới

8 Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu.

XLII

Chuyên viên về lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế, biên giới, lãnh thổ quốc gia (Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Tần;
Văn phòng HĐND và UBND xã, Sì Lở Lầu; Văn phòng HĐND và UBND xã, Nậm Sỏ; Văn phòng HĐND-UBND xã, xã
Mường Mô; Văn phòng HĐND và UBND, xã Mù Cả; Văn phòng HĐND và UBND, xã Tủa Sín Chải; Văn phòng HĐND và
UBND, xã Mường Khoa; Văn phòng HĐND và UBND, xã Thu Lũm)

1 Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14, ngày 13/11/2020 của Quốc hội

2
Nghị định số 64/2021/NĐ-CP, ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục
thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp
xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

3 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP, ngày 18/02/2022 của Chính phủ quy định về nghi lễ đối ngoại

4 Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ký ngày 18/11/2009

5 Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ký ngày 18/11/2009

6 Nghị định số: 79/2026/NĐ-CP, ngày 18/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ
biên giới quốc gia

7 Công văn số: 3585/UBND-TH, ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thông báo số liệu chiều dài đường biên giới quốc
gia theo địa giới hành chính thuộc tỉnh Lai Châu

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XLIII Chuyên viên quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn (Phòng Nghiệp vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh)

1 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10/12/2025

2 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025
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3 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024 và Luật sửa đổi, bổ sung

4 Nghị định 178/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và các văn bản sửa đổi, bổ sung

5 Nghị định 34/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

6 Quyết định số 18/2025/QĐ-TTg ngày 28/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ
Quy hoạch đô thị và nông thôn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập

7 Luật kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 (và các văn bản sửa đổi bổ sung)

8

Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của
UBND tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý
Khu kinh tế tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu; sửa đổi,
bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ cho
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu

XLIV Chuyên viên quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (Phòng Nghiệp vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh)

1 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025

2 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10/12/2025

3 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024 và Luật sửa đổi, bổ sung

4 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động
xây dựng

5 Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng

6 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây
dựng về hợp đồng xây dựng

7 Nghị định 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026, quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

8

Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của
UBND tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý
Khu kinh tế tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu; sửa đổi,
bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ cho
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu

XLV Chuyên viên về Quản lý thương mại trong nước (Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim
Thủy Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh)
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1 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung

2 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017

3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 ngày 20/6/2023

4

Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Nghị
định số 128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018
của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Nghị định số 239/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6
năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018

5 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung

6 Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung

7 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại,
sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản sửa đổi, bổ sung

8

Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của
UBND tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý
Khu kinh tế tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu; sửa đổi,
bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ cho
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu

XLVI Chuyên viên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Phòng Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra tỉnh)

1 Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 01/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới

2
Chương trình Hành động số 22-CTr/TU ngày 22/6/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW
ngày 01/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới

3 Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực.

4 Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công
tác cán bộ

5 Quy định số 189-QĐ/TW ngày 08/10/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản
lý, sử dụng tài chính, tài sản công

6 Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công
tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

7 Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung

8 Thông tư số 03/2025/TT-TTCP ngày 30/7/2025 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
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XLVII Chuyên viên về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng (Văn phòng HĐND và UBND xã Dào
San; Văn phòng HĐND và UBND, xã Pu Sam Cáp)

1 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

3 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại

4 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

5 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn
kiến nghị, phản ánh

6 Thông tư số 07/2024/TT-TTCP ngày 01/7/2024 của Thanh tra Chính phủ quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm
thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

7 Nghị định số 154/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tiếp
công dân

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XLVIII Chuyên viên về kiểm tra chuyên ngành (Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Nưa)

1 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 ngày 25/6/2025

2 Nghị định số 216/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra

3 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành

4 Thông tư số 17/2026/TT-BYT ngày 30/5/2026 của Bộ Y tế quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực y tế

5 Thông tư số 56/2025/TT-BCT ngày 28/11/2025 của Bộ Công thương quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành Công thương

6 Thông tư số 104/2026/TT-BTC ngày 17/7/2026 của Bộ Tài chính quy định phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành
trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

7 Thông tư số 126/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ Tài chính quy định quy trình kiểm tra lĩnh vực bản hiểm xã hội, bảo hiểm
thất nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026 (ĐỢT 3)

(Kèm theo Thông báo số: 07 /TB-HĐTDCC ngày    25  tháng   9   năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng)

STT Vị trí tuyển dụng

24

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



XLIX Chuyên viên về Công tác Hội đồng nhân dân (Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân tỉnh)

1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025

2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025. Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

3 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025

4 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 121/2025/QH15 ngày 10/12/2025

5 Nghị quyết số 114/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

6 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách
nhà nước

7 Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 22/4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

L

Chuyên viên lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Phòng Văn hóa - xã hội, xã Dào San; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Nậm Sỏ; Phòng
Văn hóa - xã hội, xã Hồng Thu; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Khun Há; Phòng VH-XH xã Mường Kim; Phòng Văn hóa - xã
hội, xã Mường Mô; Phòng Văn hóa - xã hội, Nậm Tăm; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Mù Cả; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Bum
Nưa; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Bình Lư; Phòng Văn hoá - xã hội, xã Nậm Mạ; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Tả Lèng; Phòng
Văn hóa - xã hội, xã Mường Than; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Khoen On; Phòng Văn hóa - xã hội, Sì Lở Lầu; Phòng Văn hóa
- xã hội, xã Sìn Hồ; Phòng Văn hóa - xã hội xã Mường Tè)

1 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 ngày 16/6/2025 (và Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo

3 Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên
chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

4
Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên
chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt
công lập

5

Thông tư số 12/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân
định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với lĩnh vực nhà giáo và cán bộ quản
lý cơ sở giáo dục. Thông tư số 26/2025/TT-BGDĐT ngày 25/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số
điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ
quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh giáo dục

6
Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 05/8/2026 của Chính phủ về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám
đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường
xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã

7 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28/7/2026 của Chính phủ quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

8

Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT ngày 24/7/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở
Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (và văn bản sửa đổi, bổ
sung)
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LI
Chuyên viên về lĩnh vực công thương (Phòng Kinh tế, xã Nậm Mạ; Phòng Kinh tế xã Pa Tần; Phòng Kinh tế xã Dào San;
Phòng Kinh tế, Nậm Sỏ; Phòng Kinh tế xã Mường Kim; Phòng Kinh tế xã Mù Cả; Phòng Kinh tế xã Tà Tổng; Phòng kinh tế
xã Bình Lư; Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; Phòng Kinh tế xã Bum Tở; Phòng Kinh tế xã Bum Nưa)

1 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung

2 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và
an toàn trong lĩnh vực điện lực.

3 Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi
hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

4 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15.

5 Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật
liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

6 Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử.

7 Nghị định số 242/2026/NĐ-CP ngày 22/7/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi
hành Luật Quản lý ngoại thương

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

LII Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp (Văn phòng HĐND và UBND xã, Nậm Sỏ; Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; Văn
phòng HĐND và UBND xã Mù Cả)

1 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012

2 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014

3 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ
sở

4 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025.

5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực
chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các Nghị định sửa đổi, bổ sung

6 Nghị định 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và các văn bản sửa đổi, bổ sung

7 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

LIII

Chuyên viên về lĩnh vực văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo (Phòng Văn hoá - xã hội, Bản Bo; Phòng Văn
hóa - xã hội, Sì Lở Lầu; Phòng Văn hóa - xã hội, Nậm Sỏ; Phòng Văn hóa - xã hội xã Mường Than; Phòng Văn hoá - xã hội,
Nậm Cuổi; Phòng Văn hóa - xã hội, Nậm Tăm; Phòng Văn hóa - xã hội xã Mù Cả; Phòng Văn hóa - xã hội xã Bình Lư; Phòng
Văn hóa - xã hội xã Tà Tổng; Phòng Văn hóa - xã hội xã Khoen On; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Sìn Hồ)
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1 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

2 Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

3 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (và các Nghị định sửa
đổi, bổ sung)

4 Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 07/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050

5 Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm
2030

6 Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 04/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030,
định hướng đến năm 2035

7 Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lai
Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị
định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

LIV

Chuyên viên về lĩnh vực y tế (Phòng Văn hoá - xã hội xã Bản Bo; Phòng Văn hoá - xã hội xã Pắc Ta; Phòng Văn hoá - xã hội
xã Mường Khoa; Phòng Văn hoá - xã hội xã Hồng Thu; Phòng Văn hoá - xã hội xã Khun Há; Phòng Văn hoá - xã hội xã
Mường Mô; Phòng Văn hoá - xã hội xã Mường Tè; Phòng Văn hóa - xã hội xã Mường Kim; Phòng Văn hóa - xã hội xã Sì Lở
Lầu; Phòng Văn hoá - xã hội xã Bum Tở)

1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

2 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (và các
Nghị định sửa đổi, bổ sung)

3 Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (và Thông
tư sửa đổi, bổ sung)

4 Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y
tế (và các Thông tư sửa đổi, bổ sung)

5 Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh

6 Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 ngày 10/12/2025

7 Nghị định 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh

8
Thông tư số 20/2025/TT-BYT ngày 23/6/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về
Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương

* Lưu ý: Hiện nay một số văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn tại các văn bản khác, đề nghị các thí sinh cập nhật bổ sung các văn bản
mới sửa đổi, bổ sung để ôn tập.
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Nội dung rà soát
Nghị định 300/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 170/2025/NĐ-CP
Nghị định 307/2026/NĐ-CP
Luật 20/2026/QH16
Luật 19/2026/QH16 sửa đổi Luật Kiến trúc
Thông tư 03/2026/TT-TTCP
Luật 132/2025/QH15 sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng
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Nguồn chính thức/đối chiếu
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-300-2026-nd-cp-470204.htm
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-307-2026-nd-cp-470214.htm
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219488&pageid=27160&typegroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219272&pageid=27160
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=216513&pageid=27160
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Ghi chú
Hiệu lực 01/08/2026
Hiệu lực 20/09/2026
Hiệu lực chung 01/03/2027; riêng khoản 3 Điều 1 và Điều 4 hiệu lực 01/10/2026
Hiệu lực 01/03/2027; chưa có hiệu lực tại 01/10/2026
Hiệu lực 01/10/2026; bãi bỏ toàn bộ 18 thông tư cũ của Tổng Thanh tra Chính phủ
Hiệu lực 01/07/2026
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